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1 Bộ môn Giáo dục Thể chất 18 4 14

2 Khoa CN Thông tin và TT 70 4 21 43 2

3 Khoa Công nghệ 144 5 35 94 10

4 Khoa Dự bị Dân tộc 7 7

5 Khoa KH Xã hội và NV 42 2 5 32 3

6 Khoa Khoa học Chính trị 30 8 22

7 Khoa Khoa học Tự nhiên 71 10 18 43

8 Khoa Kinh tế 125 12 18 95

9 Khoa Luật 59 1 3 54 1

10 Khoa Môi trường &TNTN 51 2 12 17 20

11 Khoa Ngoại ngữ 77 1 15 57 4

12 Khoa Nông nghiệp 114 5 34 35 40

13 Khoa Phát triển Nông thôn 30 2 6 22

14 Khoa Sau Đại học 2 1 1

15 Khoa Sư phạm 106 8 33 64 1

16 Khoa Thủy sản 55 2 22 15 16

17 Viện NC&PT CN Sinh học 22 2 6 9 5

18 Viện Nghiên cứu PT ĐBSCL 16 4 6 6

19 TT Giáo dục Quốc phòng 19 4 15

20 Ban Quản lý Công trình 1 1 Kiêm nhiệm

21 BQLDA ODA 8 2 4 2 Kiêm nhiệm

22 Phòng Đào tạo 2 2 Kiêm nhiệm

23 Phòng Hợp tác Quốc tế 3 2 1 Kiêm nhiệm

24 Phòng Kế hoạch Tổng hợp 1 1 Kiêm nhiệm

25 Phòng Quản lý Khoa học 3 3 Kiêm nhiệm

26 Phòng Quản trị Thiết bị 1 1 Kiêm nhiệm

27 Phòng Tài chính 1 1 Kiêm nhiệm

28 Phòng Thanh tra Pháp chế 1 1 Kiêm nhiệm

29 Phòng Tổ chức - Cán bộ 1 1 Kiêm nhiệm

30 Trung tâm CN Phần mềm 1 1 Kiêm nhiệm
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31 Trung tâm Học liệu 1 1 Kiêm nhiệm

32 Trung tâm Liên kết đào tạo 1 1 Kiêm nhiệm

33 Trung tâm Ngoại ngữ 5 2 3 Kiêm nhiệm

34 Trung tâm Quản lý chất lượng 2 1 1 Kiêm nhiệm

35 Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và KN SV 1 1 Kiêm nhiệm

36 Văn phòng Đảng và các Đoàn thể 2 1 1 Kiêm nhiệm

Tổng số 1093 11 132 260 654 36

Cần Thơ, ngày        tháng 7 năm 2019
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Hà Thanh Toàn


